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Nông lâm nghiệp, thủy sản 

Công nghiệp

Dịch vụ

CÔNG NGHIỆP
CHẾ BIẾN CHẾ TẠO KHAI KHOÁNG

SẢN XUẤT 
& PHÂN PHỐI ĐIỆN

CUNG CẤP NƯỚC 
& XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TOÀN NGÀNH      7,71%

THỨC ĂN 
GIA SÚC

GẠCH ỐP LÁT LINH KIỆN 
ĐIỆN TỬ

GIẦY THỂ THAO XE MÁY

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 

trong quý I ước đạt 7.304,92 tỷ 

đồng, giảm 5,99% so với cùng kỳ 
năm trước

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

CÔNG NGHIỆP

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP QUÝ I/2021

7,8% -19,7% 11,67% -8%

6,41% 15,66% -5,85% -12,09%13,94%

VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI

KHU VỰC NHÀ NƯỚC: 

1.119,88 tỷ đồng, giảm 2,07%

KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC:         

2.327,56 tỷ đồng giảm 27,57%

KHU VỰC FDI: 

3.857,50 tỷ đồng, tăng 13,01%

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

TỈNH VĨNH PHÚC

QUÝ I NĂM 2021

VẬN TẢI HÀNH KHÁCHVẬN TẢI HÀNG HÓA

Tổng mức quý I/2021:

14.647,4 tỷ đồng

16,85%
so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 16,65%

Doanh thu dịch vụ lưu trú,
ăn uống, du lịch lữ hành 14,64%

Doanh thu ngành dịch vụ tiêu dùng khác 23,98%

THƯƠNG MAI, DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

212,25 tỷ đồng, tăng 12,07%

331.484 nghìn HK.km, tăng 4,16%

823,28 tỷ đồng, tăng 14,24%

554.143 nghìn tấn.km, tăng 5,21%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP QUÝ I NĂM 2021

THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 15-3-2021 

DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

DN hoàn tất thủ tục giải thểDN quay trở lại hoạt động

DN đăng ký thành lập mới

204 DN6,25%

294 DN
14,84%

3.840,65 tỷ đồng

Vốn đăng ký mới

TỔNG THU NSNN TỔNG CHI NSNN

8.661,39 tỷ đồng

18,66 %

5.685,53 tỷ đồng

13,16 %

163,67 %
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CPI QUÝ I/2021 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
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78% 52,94 %

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

TỈNH VĨNH PHÚC

QUÝ I NĂM 2021

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC

10.210 m3,       4%

DIỆN TÍCH THU HOẠCH VỤ ĐÔNG

15.172 ha
0,23% so với cùng kỳ

CHĂN NUÔI

122.232 con       0,33%

430.000 con      14,23%

11.500 nghìn con   

1,63%

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN

5.648,7 tấn,      3,63%

Trâu, bò

Lợn

Gia cầm

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VỤ XUÂN

37.163 ha
3,29% so với cùng kỳ

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

TỐC ĐỘ TĂNG GRDP QUÝ I 
GIAI ĐOẠN 2017-2021 (%)

TỐC ĐỘ TĂNG GRDP QUÝ I/2021 
CHIA THEO KHU VỰC KINH TẾ 
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QUÝ I NĂM 2021
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